
TRƯỜNG THPT
TRẦN PHÚ

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10C16
GVCN:.....................................................................

Năm học:
2023 - 2024

STT LỚP Tổ hợp
Số 

hồ sơ Họ tên học sinh
Ngày 
sinh

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

1 10C16 KHTN 4 13 Nguyễn Phú An 22 12 2008
2 10C16 KHTN 4 25 Phạm Ngọc Gia An 29 11 2008
3 10C16 KHTN 4 38 Phan Vũ Tiến Anh 21 9 2008
4 10C16 KHTN 4 79 Nguyễn Phúc Hồng Ân 19 6 2008
5 10C16 KHTN 4 91 Lê Kim Biển 14 2 2008
6 10C16 KHTN 4 111 Lương Bích Diệp 5 3 2008
7 10C16 KHTN 4 141 Đỗ Trùng Dương 22 6 2008
8 10C16 KHTN 4 158 Ngô Hữu Đạt 17 6 2008
9 10C16 KHTN 4 170 Trần Trí Đức 16 6 2008

10 10C16 KHTN 4 210 Lý Gia Hân 26 10 2008
11 10C16 KHTN 4 TT Nguyễn Ngọc Hiếu 3 5 2008
12 10C16 KHTN 4 236 Hà Nguyên Huân 8 4 2008
13 10C16 KHTN 4 262 Phạm Nhật Huy 9 4 2008
14 10C16 KHTN 4 285 Nguyễn Thiên Hương 1 7 2008
15 10C16 KHTN 4 299 Lê Bảo Khang 22 9 2008
16 10C16 KHTN 4 308 Tăng Vĩnh Khang 10 6 2008
17 10C16 KHTN 4 314 Võ Quốc Khánh 18 4 2008
18 10C16 KHTN 4 336 Phạm Đình Anh Khoa 16 10 2008
19 10C16 KHTN 4 358 Lê Anh Kiệt 25 9 2008
20 10C16 KHTN 4 370 Vũ Hoàng Phương Lan 22 11 2008
21 10C16 KHTN 4 406 Nguyễn Đức Long 1 7 2008
22 10C16 KHTN 4 434 Đặng Nhật Minh 18 8 2008
23 10C16 KHTN 4 454 Cao Lê Khánh My 12 5 2008
24 10C16 KHTN 4 453 Lê Nguyễn Trà My 11 9 2008
25 10C16 KHTN 4 461 Nguyễn Nhật Nam 29 12 2008
26 10C16 KHTN 4 472 Lê Thanh Nga 12 7 2008
27 10C16 KHTN 4 502 Sẩm Tuấn Nghĩa 27 3 2008
28 10C16 KHTN 4 508 Quách Bảo Ngọc 5 10 2008
29 10C16 KHTN 4 554 Nguyễn Ngọc Thanh Nhàn 12 4 2008
30 10C16 KHTN 4 580 Nguyễn Thị Phương Nhi 28 1 2008
31 10C16 KHTN 4 616 Trần Minh Phát 13 8 2008
32 10C16 KHTN 4 642 Nguyễn Hải Thiên Phúc 23 11 2008
33 10C16 KHTN 4 659 Nguyễn Trần Minh Phương 4 6 2008
34 10C16 KHTN 4 678 Nguyễn Minh Quân 20 11 2008
35 10C16 KHTN 4 717 Cao Lương Hoàng Tân 28 8 2008
36 10C16 KHTN 4 746 Nguyễn Bảo Toàn Thịnh 20 1 2008
37 10C16 KHTN 4 753 Thái Gia Thuận 19 8 2008
38 10C16 KHTN 4 758 Nguyễn Vy Thụy 14 7 2008
39 10C16 KHTN 4 796 Võ Hữu Tiến 27 7 2008
40 10C16 KHTN 4 829 Nguyễn Minh Triết 29 2 2008
41 10C16 KHTN 4 850 Lê Minh Tuệ 15 5 2008
42 10C16 KHTN 4 866 Nguyễn Thị Tường Vân 9 2 2008
43 10C16 KHTN 4 881 Trịnh Trần Hoàng Vũ 16 7 2008
44 10C16 KHTN 4 882 Nguyễn Lê Vy 29 10 2008
45 10C16 KHTN 4 920 Văn Lữ Hoàng Yến 16 11 2008


